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Mẫu số 03 - Quyết toán hàng hóa xuất khẩu miễn thuế 
 
Tên doanh nghiệp …………………………………………………..Mã số thuế…………………….
Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):……………………………………………….
Giấy phép đầu tư số:……………………..ngày:……………….Nơi cấp:…………..
(ĐVT: Đồng)
TT
Tên hàng
Hàng hóa xuất khẩu theo danh mục miễn thuế đã đăng ký
Tờ khai số, ngày…
Hàng hóa 
tồn đầu kỳ
Hàng hóa xuất khẩu trong kỳ
Hàng hóa đã sử dụng trong kỳ
Chuyển mục 
đích khác
Hàng hóa 
tồn cuối kỳ
Định mức tiêu hao/đơn vị sản phẩm
Số lượng
Trị giá
Số danh mục, nơi đăng ký
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Hàng hóa A
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Hàng hóa B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..,ngày…..tháng…..năm…..
 
CHỦ DỰ ÁN
 
(Ký tên, đóng dầu)
 
Ghi chú:
- Cột (7), (8):  Là kết quả của cột (15), (16) của lần báo cáo liền kề trước. 
- Cột (15) = (7+9) - (11+13)
- Cột (16) = (8+10) - (12+14)
- Hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng (cột 13) phải kê khai nộp thuế theo quy định.


